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	TT
	Nội dung công việc
	Xuất xứ/Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Khối lượng

	1
	Đầu ghi hình Camera IP 32 kênh 
	- Đầu ghi hình camera IP, 32 kênh NVR5864-4KS2; Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 720P/ D1, băng thông đầu vào tối đa 320Mpbs; Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA với độ phân giải 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768; Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA dung lượng lên đến 48TB
- Xuất xứ: DAHUA/Trung Quốc
	Cái
	1

	2
	Camera IP hồng ngoại 2.0 
	- Camera IP; Cảm biến hình ảnh: 1/2.8” CMOS; Độ phân giải: 2 Megapixel; Tiêu chuẩn chống bụi nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời); Điện áp: DC12V hoặc PoE (802.3af); Công suất: <6W
- Xuất xứ: DAHUA/Trung Quốc
	Cái
	32

	3
	Ổ cứng chuyên dụng cho Camera, 6TB
	- WD HDD Purple 6TB 3.5" SATA 3/ 128MB Cache/ 5640RPM (Màu tím)
- Ghi hình liên tục 24/7, IntelliPower(RPM)/SATA3)
- Độ bền cao, chống bào mòn mặt đĩa
	Cái
	2

	4
	Dây cáp mạng CAT5 chống nhiễu
	Việt Nam
	Mét
	2.880

	5
	Hộp bảo vệ Camera
	Việt Nam
	Cái
	32

	6
	Nguồn cấp PoE Camera 8 cổng
	- AC Power Input Connection 3-wire AC inlet; IEC320 C6
- AC Power Input 90 to 300 VAC; 47 to 63 Hz
- DC Output voltage 56 VDC +/- 5%
- Altitude Up to 2km     
- Xuất xứ: TP-Link/Trung Quốc
	Cái
	4

	7
	Switch chia mạng 8 cổng 1000 MB
	- 8-Port Gigabit Easy Smart Switch TP-LINK TL-SG108E
- Switch thông minh TL-SG108E được trang bị 8 cổng RJ45 tốc độ 10/100/1000 Mbps
- Thiết bị cung cấp giám sát mạng, ưu tiên các lưu lượng truy cập và các tính năng VLAN
- Tính năng VLAN phong phú cải thiện an ninh mạng
- Xuất xứ: TP-Link/Trung Quốc
	Cái
	4

	8
	Tivi 55 inch của hệ thống Camera
	- Smart Tivi, 55 inch, 4K, Hệ điều hành webOS 5.0, Ứng dụng phổ biến, Kích thước: Ngang 122.9cm - Cao 76.6cm - Dày 27.5 cm
- Xuất xứ: Casper/Thái Lan
	Cái
	1

	9
	Tivi 43 inch của hệ thống Truyền hình
	- Smart Tivi, 55 inch
- Xuất xứ: Samsung/Việt Nam
	Cái
	3

	10
	Bình ắc quy tủ phát thanh
	- Ắc quy khô
- Mã hiệu N12 (115F511), điện áp 12V, dung lượng 120 Ah
- Xuất xứ: Delkor/Hàn Quốc
	Bình
	4



